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Thực hiện Công văn số 2398/UBND-NC ngày 09/10/2026 của UBND 

thành phố Hải Phòng về việc triển khai thực hiện Thông báo số 510/TB-VPCP 

ngày 01/10/2026 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ 

(có công văn kèm theo); để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển khoa học, 

công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 phù hợp với tình hình 

thực tế trên địa bàn, UBND xã Hà Đông yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai 

các nội dung sau: 

1. Quán triệt, triển khai thực hiện các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, 

đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 

Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, 

tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, 

Thành ủy, UBND thành phố và UBND xã về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW 

ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị và Thông báo số 510/TB-VPCP ngày 

01/10/2026 của Văn phòng Chính phủ. 

Chủ động rà soát các nhiệm vụ, chỉ tiêu thuộc phạm vi phụ trách; xác định 

rõ nhiệm vụ đã hoàn thành, đang thực hiện, chậm tiến độ hoặc quá hạn; làm rõ 

nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan và đề ra giải pháp khắc 

phục, thời hạn hoàn thành cụ thể. Không để phát sinh nhiệm vụ quá hạn mới; kịp 

thời báo cáo UBND xã những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để xem xét, 

chỉ đạo giải quyết. 

Người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp trước 

Chủ tịch UBND xã về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được 

giao. Việc phân công nhiệm vụ phải bảo đảm phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ 

việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền. 
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2. Rà soát, đôn đốc tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao 

Các phòng, ban, đơn vị, Công an xã và các cơ quan liên quan khẩn trương 

rà soát toàn bộ nhiệm vụ, chỉ tiêu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, 

chuyển đổi số và Đề án 06 được giao tại các chương trình, kế hoạch của Trung 

ương, thành phố và UBND xã năm 2026. 

Định kỳ trước ngày 10 hằng tháng, các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo kết quả 

thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi phụ trách về UBND xã qua Phòng Văn hóa – 

Xã hội để theo dõi, tổng hợp; nội dung Đề án 06 đồng thời gửi Công an xã, nội 

dung kinh phí đồng thời gửi Phòng Kinh tế. Báo cáo ngành dọc thực hiện theo 

đầu mối, nội dung và thời hạn do cơ quan cấp trên yêu cầu. 

Nội dung báo cáo phải nêu rõ kết quả thực hiện, tiến độ hoàn thành, nhiệm 

vụ chưa hoàn thành, nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp khắc phục và thời hạn 

hoàn thành. Đối với các nhiệm vụ có yêu cầu cập nhật trên Hệ thống theo dõi tại 

địa chỉ theodoinq.dcs.vn, đơn vị được giao chủ trì có trách nhiệm cập nhật đầy đủ, 

kịp thời kết quả thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. 

Phòng Văn hóa – Xã hội chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND, 

Công an xã và các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực 

hiện công văn này; tham mưu UBND xã xử lý nhiệm vụ chậm tiến độ, khó khăn, 

vướng mắc và thực hiện chế độ báo cáo. Các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo thực hiện 

theo quyết định phân công hiện hành của xã. 

3. Phát triển hạ tầng số, cơ sở dữ liệu và đẩy mạnh chuyển đổi số 

Phòng Văn hóa – Xã hội chủ trì, tham mưu UBND xã triển khai các nhiệm 

vụ quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; 

phối hợp với các phòng chuyên môn, Công an xã và các đơn vị liên quan tổ chức 

thực hiện các nhiệm vụ về phát triển hạ tầng số, xây dựng, quản lý, khai thác và sử 

dụng dữ liệu theo Khung Kiến trúc dữ liệu và Khung quản trị, quản lý dữ liệu thành 

phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 1154/QĐ-UBND ngày 31/3/2026 

của UBND thành phố và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp thành phố. 

Các cơ quan, đơn vị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng số 

trong quản lý, điều hành và giải quyết công việc; thực hiện số hóa hồ sơ, tài liệu, 

quy trình nghiệp vụ theo yêu cầu; bảo đảm dữ liệu được cập nhật đầy đủ, chính 

xác, thống nhất, có khả năng kết nối, chia sẻ và khai thác theo quy định. 

Phòng Văn hóa – Xã hội phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát hiện 

trạng hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị, đường truyền và các điều kiện 

phục vụ chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị; tham mưu đề xuất nhu cầu nâng cấp, 

bổ sung phù hợp với yêu cầu thực tế, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, tránh đầu tư 

trùng lặp. 
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4. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến và thực hiện Đề án 06 

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã chủ trì, phối hợp với các phòng 

chuyên môn rà soát các thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của xã, tập 

trung vào các thủ tục thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-

CP và 82 dịch vụ công thiết yếu theo Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 

19/6/2025. Nội dung rà soát tập trung vào thành phần hồ sơ, quy trình giải quyết, 

khả năng khai thác thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu; đề xuất đơn giản hóa, tối 

ưu quy trình và giao diện dịch vụ công theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. 

Kết quả rà soát gửi Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố trước ngày 

20/12/2026. Không tự ý thay đổi thành phần hồ sơ, quy trình ngoài thẩm quyền. 

Công an xã chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công xã và 

các phòng chuyên môn triển khai các nhiệm vụ thuộc Đề án 06 theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh khai thác, sử dụng dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết 

thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; hướng dẫn, hỗ trợ người dân 

sử dụng các nền tảng số, định danh điện tử và các tiện ích số thiết yếu. 

Các đơn vị tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp 

nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, sử dụng kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính điện tử; kịp thời tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, khắc phục các 

khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

5. Bảo đảm kinh phí và các nguồn lực thực hiện nhiệm vụ 

Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn và đơn vị liên 

quan rà soát nhu cầu kinh phí, trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật và các nguồn lực 

phục vụ nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên 

địa bàn xã. 

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, khả năng cân đối ngân sách và quy định 

hiện hành, tham mưu UBND xã bố trí, sử dụng kinh phí bảo đảm đúng mục đích, 

tiết kiệm, hiệu quả; ưu tiên các nhiệm vụ cấp thiết, có khả năng triển khai và phát 

huy hiệu quả thực tế. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu tháo gỡ khó 

khăn về nguồn lực, không để ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ. 

Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động rà soát tiến độ thực hiện, 

giải ngân kinh phí được giao; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, hồ 

sơ và kết quả sử dụng kinh phí theo quy định. 

6. Thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số gắn với phát triển kinh tế - 

xã hội của xã 

Phòng Kinh tế chủ trì, tham mưu UBND xã triển khai các giải pháp thúc 

đẩy phát triển kinh tế số gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; rà soát, 

đề xuất các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh ứng dụng công nghệ số 
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trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt, 

hóa đơn điện tử, thương mại điện tử và phần mềm quản lý phù hợp. 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khuyến khích đổi mới sáng tạo, 

ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả 

hoạt động sản xuất, kinh doanh; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị 

của doanh nghiệp, hộ kinh doanh để tham mưu UBND xã đề xuất cấp có thẩm 

quyền xem xét, hỗ trợ theo quy định. 

Phòng Văn hóa - Xã hội chủ trì tham mưu phát triển xã hội số; phối hợp 

Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công, Công an xã, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã 

hội, 13 thôn và Tổ công nghệ số cộng đồng tuyên truyền, phổ cập kỹ năng số, 

hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, định danh 

điện tử và các dịch vụ số thiết yếu; chú trọng hỗ trợ người cao tuổi, người hạn chế 

kỹ năng số. 

7. Tổ chức thực hiện 

7.1. Phòng Văn hóa – Xã hội 

Chủ trì tham mưu UBND xã triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoa 

học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hướng dẫn, đôn đốc các cơ 

quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách. Là đầu mối tổng hợp kết 

quả triển khai công văn này, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND, Công an 

xã tham mưu báo cáo theo yêu cầu của thành phố và cơ quan chuyên môn cấp trên. 

Phối hợp rà soát hạ tầng công nghệ thông tin, thiết bị, đường truyền, chữ 

ký số, tài khoản công vụ và điều kiện khai thác các hệ thống dùng chung tại các 

cơ quan, đơn vị sau sắp xếp. Tổng hợp nhu cầu thiết yếu, phối hợp Phòng Kinh tế 

đề xuất phương án bảo đảm nguồn lực; ưu tiên khai thác nền tảng dùng chung, 

tránh đầu tư trùng lặp. 

Hướng dẫn cập nhật, quản lý, khai thác dữ liệu thuộc các lĩnh vực giáo dục, 

y tế, an sinh xã hội và lĩnh vực được giao; đôn đốc các trường học, Trạm Y tế rà 

soát, chuẩn hóa dữ liệu, xử lý thông tin thiếu, trùng lặp, sai lệch theo hướng dẫn 

ngành dọc. Thực hiện theo Khung Kiến trúc dữ liệu và Khung quản trị, quản lý 

dữ liệu thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 1154/QĐ-UBND ngày 

31/3/2026 và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. 

Tham mưu phổ cập kỹ năng số, hỗ trợ hoạt động Tổ công nghệ số cộng 

đồng tại 13 thôn; chú trọng người cao tuổi, người ít có điều kiện tiếp cận công 

nghệ. Phối hợp tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, định 

danh điện tử và phòng tránh lừa đảo trên môi trường mạng. 

7.2. Phòng Kinh tế 

Chủ trì rà soát, tham mưu cân đối kinh phí thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở 

đề xuất của các cơ quan, đơn vị, khả năng ngân sách và quy định hiện hành; hướng 
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dẫn quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu 

quả. Theo dõi tiến độ giải ngân nguồn kinh phí được giao; phối hợp tháo gỡ khó 

khăn về trang thiết bị, hạ tầng và nguồn lực. 

Tham mưu thúc đẩy kinh tế số; phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh 

doanh ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa đơn điện tử, 

thanh toán không dùng tiền mặt, thương mại điện tử. Rà soát, cập nhật dữ liệu 

thuộc lĩnh vực kinh tế, đất đai và các lĩnh vực được giao trên hệ thống chuyên 

ngành theo hướng dẫn; tổng hợp vướng mắc, đề xuất xử lý. 

7.3. Văn phòng HĐND và UBND xã 

Phối hợp theo dõi danh mục nhiệm vụ do UBND xã, Chủ tịch UBND xã 

giao; rà soát thời hạn, đôn đốc xử lý nhiệm vụ chậm tiến độ. Phối hợp Phòng Văn 

hóa – Xã hội tổng hợp, trình lãnh đạo UBND xã báo cáo, chỉ đạo xử lý các khó 

khăn, vướng mắc. 

Duy trì sử dụng hệ thống quản lý văn bản, điều hành, ký số, hồ sơ điện tử 

và chế độ thông tin báo cáo; phối hợp rà soát tài khoản, phân quyền, quy trình xử 

lý công việc phù hợp với tổ chức bộ máy. Đơn vị, cá nhân được giao tài khoản 

cập nhật nhiệm vụ trên Hệ thống theo dõi tại địa chỉ theodoinq.dcs.vn có trách 

nhiệm cập nhật đầy đủ, kịp thời, kèm tài liệu minh chứng theo hướng dẫn. 

7.4. Công an xã 

Chủ trì tham mưu, triển khai nhiệm vụ Đề án 06, định danh và xác thực 

điện tử, khai thác dữ liệu dân cư theo chức năng, thẩm quyền. Phối hợp rà soát, 

đối chiếu, làm sạch dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, quản lý giáo 

dục, y tế, an sinh xã hội; bảo đảm đúng phạm vi được phép truy cập, chia sẻ và 

bảo vệ dữ liệu cá nhân. 

Phối hợp hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử, các 

tiện ích số thiết yếu; tuyên truyền phòng, chống tội phạm, lừa đảo trên không gian 

mạng. Thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo theo quyết định phân công hiện hành 

của xã; Báo cáo kết quả Đề án 06 và các nhiệm vụ được giao theo nghành dọc cấp 

trên và phối hợp với phòng Văn hóa – Xã hội báo cáo trên hệ thống, địa chỉ 

theodoinq.dcs.vn. 

7.5. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã 

Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn rà soát thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết của xã, tập trung các thủ tục thuộc phạm vi điều 

chỉnh của Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP và các nhiệm vụ liên quan đến 82 dịch 

vụ công thiết yếu theo Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025. Rà soát 

thành phần hồ sơ, quy trình, khả năng sử dụng thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu; 

đề xuất đơn giản hóa, không tự ý thay đổi thành phần hồ sơ hoặc quy trình khi 

chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. 



6 

 

 

Duy trì giải quyết hồ sơ đúng, trước hạn; thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả 

giải quyết thủ tục hành chính, thanh toán trực tuyến và khai thác dữ liệu theo quy 

định. Bố trí hỗ trợ trực tiếp người dân khi nộp hồ sơ, tiếp nhận và xử lý kịp thời 

phản ánh, kiến nghị; phối hợp Công an xã xử lý vướng mắc về định danh, xác 

thực, dữ liệu dân cư. 

7.6. Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã 

Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phối hợp Phòng Văn hóa – Xã hội xây 

dựng tin, bài, nội dung tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và các kênh thông 

tin của xã; thông tin dễ hiểu, thiết thực, hướng dẫn người dân tiếp cận các dịch vụ 

số và nhận diện nguy cơ lừa đảo. 

7.7. Các trường học và Trạm Y tế xã 

Các trường học cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu trường, lớp, học sinh, đội ngũ 

sau sắp xếp; ứng dụng hệ thống quản lý, hồ sơ điện tử, thanh toán không dùng 

tiền mặt theo hướng dẫn của ngành giáo dục. Trạm Y tế rà soát, chuẩn hóa dữ liệu 

y tế, dữ liệu khám sức khỏe, hồ sơ sức khỏe điện tử và các cơ sở dữ liệu thuộc 

chương trình làm sạch dữ liệu y tế được giao; phối hợp đối chiếu thông tin dân 

cư, không thống kê trùng đối tượng. 

Các đơn vị sử dụng hệ thống dùng chung, phần mềm chuyên ngành theo 

hướng dẫn; quản lý tài khoản, bảo đảm an toàn thông tin, sao lưu và bảo vệ dữ 

liệu. Khi phát hiện sự cố phải kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền, phối hợp 

xử lý. 

7.8. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xã 

Phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân tham gia 

chuyển đổi số; lồng ghép phổ cập kỹ năng số vào hoạt động cộng đồng. Huy động 

lực lượng phù hợp hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán 

số, định danh điện tử; phản ánh nhu cầu, khó khăn của người dân và giám sát việc 

triển khai theo chức năng. 

7.9. Các thôn và Tổ công nghệ số cộng đồng 

Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân tại 13 thôn theo điều kiện thực 

tế; phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công, Công an xã và các đơn vị 

hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, sử dụng tiện ích số. Không 

yêu cầu người dân cung cấp mật khẩu, mã OTP hoặc giao tài khoản cá nhân để 

thực hiện thay. 

Rà soát người dân cần hỗ trợ, nhất là người cao tuổi, người hạn chế kỹ năng 

số; phản ánh các khó khăn về kết nối, thiết bị, thao tác và dữ liệu về Phòng Văn 

hóa - Xã hội để tổng hợp, phối hợp giải quyết. 
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7.10. Trách nhiệm của người đứng đầu và chế độ báo cáo 

Báo cáo nêu rõ từng nhiệm vụ, văn bản giao việc, đơn vị và cá nhân phụ 

trách, thời hạn, sản phẩm, kết quả và minh chứng; nhiệm vụ chậm, quá hạn phải 

có nguyên nhân, trách nhiệm, biện pháp và mốc khắc phục. Số liệu phải thống 

nhất với báo cáo ngành dọc, ghi rõ thời điểm chốt; không báo cáo hoàn thành khi 

chưa có sản phẩm hoặc chưa được kiểm chứng. 

Giao Phòng Văn hóa – Xã hội chủ trì tổng hợp, phối hợp Văn phòng HĐND 

và UBND, Công an xã và các đơn vị liên quan tham mưu UBND xã báo cáo thành 

phố, cơ quan chuyên môn theo đúng nội dung, đầu mối và thời hạn yêu cầu; kịp 

thời đề xuất lãnh đạo UBND xã xử lý nhiệm vụ chậm tiến độ. 

UBND xã Hà Đông yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực 

hiện; đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xã phối 

hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Cổng thông tin điện tử xã; 

- Trung tâm DV SNC xã; 

- Lưu: VT, VHXH. 

                  CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Đại 
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